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quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và yêu cầu Luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó giao cho Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng đề án cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài (sau đây viết tắt là NNN) nhập cảnh Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho NNN vào Việt Nam du lịch, tìm hiểu cơ hội đầu tư… Theo đó, toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, xem xét giải quyết và thông báo kết quả cấp thị thực cho NNN đều thực hiện qua hệ thống giao dịch điện tử. Do việc cấp thị thực điện tử chưa được quy định trong Luật, nên Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết số 30/2016/QH14) và chủ trì, báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam. 
Qua gần 02 năm tổ chức thực hiện, Bộ Công an đã tiến hành tổng kết việc thí điểm triển khai chính sách này. Kết quả tổng kết cho thấy, việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam đã đạt được các yêu cầu mà Quốc hội đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Đảng và Nhà nước, góp phần tiếp tục thu hút người nước ngoài vào Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Với những kết quả tích cực đạt được qua 02 năm triển khai thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã quyết định kéo dài thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian tối đa là 02 năm kể từ ngày 01/02/2019; đồng thời, giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021 (khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018).

1.2. Xuất phát từ yêu cầu khắc phục những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 16/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Sau 04 năm triển khai thực hiện, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Luật) đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh; đáp ứng yêu cầu cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, một số quy định của Luật cũng đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần phải được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:
 - Quy định điều kiện “phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” đối với NNN nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực gây vướng mắc đối với số khách nhập cảnh Việt Nam du lịch sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch
. 
 - Quy định miễn thị thực cho NNN vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được triển khai trên thực tế do chưa có đơn vị nào được xác định là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Bên cạnh đó, hiện nay, Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với các chính sách liên quan đến việc nhập xuất cảnh của NNN được ưu đãi và thuận lợi hơn so với quy định của Luật. Ngoài ra, theo quyết định của Chính phủ, hiện nay ta đang áp dụng đối với NNN vào khu kinh tế ven biển Phú Quốc được miễn thị thực 30 ngày nhưng chính sách trên chưa được quy định trong Luật.
- Luật quy định thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm tránh tình trạng NNN đã vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi để thực hiện các mục đích khác, nhất là số NNN xin chuyển đổi mục đích ở lại Việt Nam để làm việc tại các công trình, dự án. Tuy nhiên, thực tế áp dụng cho thấy, quy định nêu trên chưa thực sự tạo điều kiện cho NNN vì muốn chuyển đổi mục đích thì họ phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực theo đúng mục đích nhập cảnh, dẫn đến vừa gây tốn kém cho doanh nghiệp vừa mang tính hình thức đối với một số trường hợp.

- Quy định NNN vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư. Thị thực ký hiệu ĐT (cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, luật sư) có thời hạn đến 05 năm nhằm ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, song đã bị lợi dụng, đã có trường hợp NNN chỉ góp số vốn nhỏ vào doanh nghiệp để xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT, thời hạn đến 05 năm nhằm hợp thức việc ở lại Việt Nam. Việc quy định ký hiệu thị thực ĐT đối với luật sư NNN làm việc tại Việt Nam như nhà đầu tư nước ngoài đã gây khó khăn trong công tác quản lý NNN.
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quy định “hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng” được sử dụng lao động nước ngoài; trong khi đó, Điều 14 của Luật không quy định 02 đối tượng này được bảo lãnh NNN.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính thức việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trên cơ sở kết quả thí điểm theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội. 
- Khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật, hoàn thiện cơ sở pháp lý để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho NNN nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, vừa bảo đảm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Bổ sung chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam là chính sách mới, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính triệt để của Chính phủ, phù hợp chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Sau gần hai năm tổ chức thực hiện, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành tổng kết việc triển khai thực hiện chính sách này. Qua tổng kết cho thấy, thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bước đầu khẳng định Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14 là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Đảng và Nhà nước, thể hiện qua các kết quả sau:

- Thu hút hơn nữa người nước ngoài vào Việt Nam du lịch
, tìm cơ hội đầu tư, góp phần thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Số lượt NNN nhập cảnh Việt Nam tăng nhanh, năm 2015 có 7.829.110 lượt, năm 2016 có 10.619.844 lượt, năm 2017 có 13.754.508 lượt, năm 2018 có 16.155.352 lượt NNN nhập cảnh
. Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 31/12/2018, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã cấp 422.928 thị thực điện tử cho NNN. Số lượng thị thực điện tử cấp cho NNN tăng nhanh, năm 2017 là 109.434 lượt, đến năm 2018 là 313.494 (tăng 186% so với năm 2017). Chỉ tính phí cấp thị thực điện tử, đến hết 31/12/2018, đã thu được 244.822.446.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng) qua hệ thống thanh toán điện tử;
- Việc Việt Nam áp dụng thí điểm cấp thị thực điện tử đã được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao vì đã có những cải cách mạnh mẽ, đạt dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, người nước ngoài thuộc công dân các nước được thí điểm cấp thị thực điện tử, nếu có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam có thể tự truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để làm thủ tục, không cần qua khâu trung gian (97% thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài tự làm thủ tục, không qua cơ quan, tổ chức bảo lãnh);
- Công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Do quy trình cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam phải thực hiện kiểm tra, xét duyệt nhân sự, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu, đối tượng khai không đúng sự thật để đề nghị cấp thị thực điện tử
. Đối với người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử, qua công tác quản lý, chưa phát hiện các trường hợp có hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội;
- Công tác kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại các cửa khẩu đường không, đường bộ, đường biển đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài;
- An ninh, an toàn hệ thống cấp thị thực điện tử được đảm bảo, chưa xảy ra hoạt động tấn công mạng, xâm nhập hệ thống. Hệ thống vận hành ổn định, chưa để xảy ra sự cố liên quan kỹ thuật, an toàn hệ thống mạng.

Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 74/2018/QH14; theo đó, Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam tối đa 02 năm kể từ ngày 01/02/2019; giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam, sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021 (khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 74/2018/QH14). 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính thức việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập quốc tế gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính.

1.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

1.3.1. Giải pháp 1: Không thực hiện việc cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam
1.3.2. Giải pháp 2: Tiếp tục thực hiện thí điểm việc cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam

1.3.3. Giải pháp 3: Thực hiện chính thức việc cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện của Luật và giao Chính phủ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu cho phép NNN sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh.
1.4. Đánh giá tác động các giải pháp

1.4.1. Giải pháp 1: Không thực hiện việc cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam.
1.4.1.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với Nhà nước
* Tác động tích cực: 

Giải pháp này không làm phát sinh tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước.

* Tác động tiêu cực:
- Gây lãng phí các nguồn lực đã đầu tư nhằm thực hiện chính sách này theo Nghị quyết số 30/2016/QH14, nhất là Hệ thống xét duyệt, cấp thị thực điện tử được xây dựng theo hai lớp Hệ thống trong và Hệ thống ngoài; các Cổng Thông tin, Trang thông tin về cấp thị thực điện tử đã xây dựng để tiếp nhận, giải quyết cấp thị thực điện tử cho NNN.
- Không góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch, kinh doanh, thương mại và đầu tưu nước ngoài vào Việt Nam.
- Nếu dừng việc cấp thị thực điện tử thì sẽ phải thực hiện việc cấp thị thực trực tiếp cho NNN nhập cảnh Việt Nam. Như vậy, sẽ phát sinh chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục hành chính cấp thị thực cho NNN nhập cảnh Việt Nam không bằng phương thức điện tử. Chi phí tuân thủ là chi phí mà cơ quan nhà nước phải bỏ ra để giải quyết 01 TTHC. Chi phí tuân thủ sẽ bao gồm 02 thành phần:

(i) Chi phí thời gian thông qua đo lường về thời gian cần thiết của mỗi cơ quan nhà nước kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi trả kết quả TTHC; 
(ii) Chi phí trực tiếp mà cơ quan nhà nước đã phải chi trả bằng tiền mặt trong suốt quá trình giải quyết TTHC để ban hành được kết quả của TTHC. Thông thường, chi phí trực tiếp của cơ quan nhà nước bằng 0 đồng.Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ TTHC nói trên, chi phí tuân thủ của cơ quan nhà nước cho việc giải quyết các TTHC liên quan đến cấp thị thực cho NNN nhập cảnh Việt Nam không bằng phương thức điện tử được thể hiện theo các số liệu phân tích giả định như sau: 
Bảng 1. Tổng hợp chi phí tuân thủ của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết một số TTHC về cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không theo phương thức điện tử (cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước
).
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	I. Chi phí tuân thủ của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 TTHC
	Giờ
	
	

	
	Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết văn bản đề nghị cấp thị thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
	Giờ
	40 (05 ngày)
	

	
	Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài
	
	
	

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 TTHC
	Đồng
	0
	

	3.
	Số lượng trung bình NNN đề nghị cấp thị thực
	Trường hợp/năm
	3.707.200
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	Tổng chi phí
	Giờ
	40 x 35.000 x 3.707.200 = 5.190.080.000.000 đồng/năm
	

	II. Chi phí tuân thủ của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
	

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 TTHC
	Giờ
	
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	
	Tiếp nhận, xem xét hồ sơ
	Giờ
	16 (02 ngày)
	

	
	Thông báo cho cơ quan thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
	Giờ
	
	

	
	Cấp thị thực và trả kết quả
	Giờ
	8
	

	2 .
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 TTHC
	Đồng
	0
	

	3. 
	Số lượng trung bình NNN đề nghị cấp thị thực
	Trường hợp/năm
	289.507
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	Tổng chi phí
	Giờ
	24 x 35.000 x 289.507= 405.309.800.000 đồng/năm
	

	Tổng I + II
	Đồng/năm
	5.595.389.800.000 đồng/năm
	


b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực:

Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tích cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.

* Tác động tiêu cực:
- Để đảm bảo được tính khách quan và toàn diện khi phân tích tác động kinh tế của TTHC với mỗi phương án chính sách, cần đánh giá thêm chi phí tuân thủ từ phía đối tượng thực hiện TTHC. Cụ thể, trong trường hợp này, chi phí cho việc thực hiện TTHC đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cũng sẽ được đo lường theo chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện TTHC, bắt đầu từ bước tìm hiểu thông tin về TTHC cho đến bước nhận kết quả TTHC. Chi tiết số liệu phân tích giả định cho việc thực hiện TTHC sẽ được thể hiện tại Bảng 2 dưới đây.
Bảng 2. Tổng hợp chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện TTHC TTHC về cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không theo phương thức điện tử (cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện TTHC
).
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	I. Cấp thị thực theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời bảo lãnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

	1.
	Chi phí thời gian để thực hiện 01 TTHC
	Giờ
	12,5
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	1.1.
	Chuẩn bị hồ sơ
	Giờ
	
	

	
	Văn bản đề nghị cấp thị thực
	Giờ
	0,5
	

	
	Văn bản thông báo kèm hồ sơ: a) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định về việc thành lập tổ chức; b) Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.
	Giờ
	4
	

	1.2.
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
	Giờ
	8
	

	2.
	Chi phí trực tiếp để thực hiện 01 TTHC
	Đồng
	50.000 (chi phí in ấn; chứng thực giấy tờ)
	

	3.
	Số lượng trung bình trong 01 năm
	Trường hợp/năm
	3.707.200
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	25.000
	

	5.
	Phí cấp thị thực

	Đồng
	1.870.000
	

	Tổng chi phí tuân thủ
	Đồng/năm
	[(12,5 x 25.000)+ 50.000] x 3.707.200 x 1.870.000  = 

2.513.018.200.000.000.000

đồng/năm
	

	II. Cấp thị thực theo đề nghị trực tiếp theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời bảo lãnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

	II.1.
	Chi phí tuân thủ của cơ quan, tổ chức mời bảo lãnh

	1.
	Chi phí thời gian để thực hiện 01 TTHC
	Giờ
	12,5
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	
	Văn bản đề nghị cấp thị thực
	Giờ
	0,5
	

	
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
	Giờ
	8
	

	
	Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao để chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực
	Giờ
	4
	

	2.
	Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài thông báo cho người nước ngoài sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
	Giờ
	0,5
	

	3.
	Chi phí trực tiếp để thực hiện 01 TTHC
	Đồng
	30.000 (chi phí in ấn)
	

	4. 
	Số lượng trung bình trong năm
	Trường hợp/năm
	289.507
	

	5.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	25.000
	

	Tổng chi phí
	Đồng/năm
	[(13x25.000)+30.000] x 25.000 x 289.507 = 
2.569.374.625.000.000 đồng/năm
	

	II.2.
	Chi phí tuân thủ của NNN

	 1.
	Liên hệ với cơ quan, tổ chức bảo lãnh để cung cấp thông tin
	Giờ
	4
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	2.
	Nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài
	Giờ
	4
	

	3.
	Số lượng trung bình trong năm
	Trường hợp/năm
	289.507
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	200.000
	

	5.
	Phí cấp thị thực (cách tính như trên)
	Đồng
	1.870.000
	

	Tổng chi phí
	Đồng/năm
	8 x 200.000 x 1.870.000 x 289.507  = 

866.204.944.000.000.000 đồng/năm
	

	Tổng chi phí tuân thủ (I + II)
	Đồng/năm
	3.379.223.144.000.000.000 đồng/năm
	


1.4.1.2. Tác động xã hội

a) Đối với cơ quan nhà nước

* Tác động tích cực: 
Không làm thay đổi cơ cấu, tổ chức, không làm tăng/giảm đội ngũ cán bộ.

* Tác động tiêu cực:

- Không tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ; không phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước ta. Theo đó, thủ tục cấp thị thực không bằng phương thức điện tử sẽ tốn kém thời gian, không ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện, không góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Sẽ ảnh hưởng đến tính minh bạch và dễ phát sinh tiêu cực trong quá trình cấp thị thực. Đồng thời, sẽ gây lãng phí trong quản lý vì không tận dụng nguồn lực về công nghệ thông tin.

- Không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhằm thu hút NNN vào Việt Nam đầu tư, thương mại, du lịch, đặc biệt là đối với NNN chưa có điều kiện liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhưng có nhu cầu vào Việt Nam.

b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực:
- Không tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; qua đó, gián tiếp hạn chế các cơ hội tiếp cận với vấn đề việc làm của người nước ngoài tại thị trường lao động Việt Nam, phát sịnh chi phí để thực hiện việc đề nghị cấp thị thực không bằng phương thức điện tử (trình bày ở trên), không tạo điều kiện thuận lợi cho NNN đi lại, du lịch, đầu tư tại Việt Nam (phát sinh tâm lí e ngại, không thu hút người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam).
- Có khả năng bị sách nhiễu từ phía các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục.

1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính

a) Sự cần thiết

- Việc thực hiện cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam không bằng phương thức điện tử sẽ không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước với mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ thì các thủ tục hành chính phải hướng tới mục tiêu đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng thực hiện TTHC. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, nếu cấp thị thực cho NNN không bằng phương thức điện tử thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu nhanh nhạy, kịp thời của hoạt động quản lý, cũng như không tạo điều kiện thuận lợi cho NNN khi đề nghị cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam.

- TTHC này cũng không bảo đảm tối đa được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

b) Tính hợp pháp

TTHC này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

c) Tính hợp lý

- Giải pháp này có quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với TTHC.

- Trình tự, thủ tục thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện, phân định rõ trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi tham gia thực hiện.

- Thời hạn, đối tượng thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể.

- Cơ quan thực hiện TTHC được quy định phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

- Phí được quy định rõ ràng, cụ thể.

- Mẫu đơn, tờ khai quy định chi tiết, cụ thể.

- Yêu cầu, điều kiện, hình thức, thời hạn có hiệu lực của kết quả của TTHC được quy định rõ ràng, thuận tiện, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ cơ bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tình hình thực tiễn.

d) Chi phí tuân thủ

Để thực hiện TTHC cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không bằng phương thức điện tử thì cơ quan nhà nước sẽ mất khoảng 5,595,389,800.000 đồng/năm và cơ quan, tổ chức sẽ mất 3,379,223,144,000,000,000 đồng/năm (chi phí cụ thể được tính toán tại Mục 3.1.1 ở trên).

1.4.1.4. Tác động về giới: Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do Giải pháp được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

1.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Tuy nhiên, giải pháp này sẽ ảnh hưởng đến việc bảo đảm các điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở các góc độ kinh tế, xã hội và TTHC (như đã đánh giá ở trên). Theo đó, để thực hiện việc cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam không bằng phương thức điện tử sẽ mất rất nhiều chi phí của cơ quan nhà nước cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thực hiện TTHC.

1.4.2. Giải pháp 2: Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
1.4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với cơ quan nhà nước:

* Tác động tích cực:

- Sẽ góp phần phòng, chống lãng phí thông qua việc tiếp tục sử dụng các nguồn lực đã đầu tư nhằm thực hiện chính sách này theo Nghị quyết số 30/2016/QH14, nhất là Hệ thống xét duyệt, cấp thị thực điện tử được xây dựng theo hai lớp Hệ thống trong và Hệ thống ngoài; các Cổng Thông tin, Trang thông tin về cấp thị thực điện tử đã xây dựng để tiếp nhận, giải quyết cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.

- Góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch, kinh doanh, thương mại và đầu tưu nước ngoài vào Việt Nam.

- Sẽ tiết kiệm chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục hành chính cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng phương thức điện tử. Chi phí tuân thủ là chi phí mà cơ quan Nhà nước phải bỏ ra để giải quyết 01 TTHC. Chi phí tuân thủ sẽ bao gồm 02 thành phần:

(i) Chi phí thời gian thông qua đo lường về thời gian cần thiết của mỗi cơ quan Nhà nước kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi trả kết quả TTHC; 
(ii) Chi phí trực tiếp mà cơ quan Nhà nước đã phải chi trả bằng tiền mặt trong suốt quá trình giải quyết TTHC để ban hành được kết quả của thủ tục hành chính. Thông thường, chi phí trực tiếp của cơ quan Nhà nước bằng 0 đồng.

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ TTHC nói trên, chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước cho việc giải quyết các TTHC liên quan đến cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không theo phương thức điện tử được thể hiện theo các số liệu phân tích giả định như sau: 

Bảng 3. Tổng hợp chi phí tuân thủ của cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết một số TTHC về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện như Bảng 1 tại mục 1.4.1.1).
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 TTHC (tiếp nhận, xem xét, giải quyết)
	Giờ
	24
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 TTHC
	Đồng
	0
	

	3.
	Số lượng trung bình trong năm
	Trường hợp/năm
	298.113
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	Tổng chi phí
	Giờ
	24 x 35.000 x 298.113 = 250.414.920.000 đồng/năm
	


* Tác động tiêu cực:

- Phát sinh chi phí xây dựng sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
Bảng 4. Số tiền ngân sách nhà nước chi cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật.
	STT
	Văn bản
	Số lượng
	Mức chi

	Tổng cộng

	1.
	Luật
	01
	1.600.000.000
	1.600.000.000

	2.
	Nghị định
	02
	60.000.000
	120.000.000

	3.
	Thông tư
	01
	30.000.000
	30.000.000

	Tổng cộng
	04
	
	1.750.000.000


b) Đối với cá nhân, tổ chức

Để đảm bảo được tính khách quan và toàn diện khi phân tích tác động kinh tế của TTHC với mỗi phương án chính sách, cần đánh giá thêm chi phí tuân thủ từ phía đối tượng thực hiện TTHC. Cụ thể, trong trường hợp này, chi phí cho việc thực hiện TTHC đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam cũng sẽ được đo lường theo chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện TTHC, bắt đầu từ bước tìm hiểu thông tin về TTHC cho đến bước nhận kết quả TTHC. Chi tiết số liệu phân tích giả định cho việc thực hiện TTHC sẽ được thể hiện như sau:
Bảng 5. Tổng hợp chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện TTHC về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện TTHC thực hiện như Bảng 2 mục 1.4.1.1).
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	I. Cấp thị thực theo đề nghị của NNN

	1.
	Chi phí thời gian để thực hiện 01 TTHC
	Giờ
	3,5
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	
	Truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu
	Giờ
	
	

	
	Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực điện tử vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử
	Giờ
	
	

	2.
	Kiểm tra, nhận kết quả
	Giờ
	0,5
	

	3.
	Chi phí trực tiếp để thực hiện 01 TTHC
	Đồng
	0
	

	4.
	Số lượng trung bình trong năm
	Trường hợp/năm
	289.507
	

	5.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	200.000
	

	6.
	Phí cấp thị thực

	Đồng
	1.870.000
	

	Tổng chi phí tuân thủ
	Đòng/năm
	4 x 200.000 x 289.507 x 1.870.000  = 

433.102.472.000.000,000 đồng/năm
	

	II. Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời bảo lãnh

	1.
	Chi phí thời gian để thực hiện 01 TTHC
	Giờ
	3,5
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	
	Truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu
	Giờ
	
	

	
	Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực điện tử vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử
	Giờ
	
	

	2.
	Kiểm tra, nhận kết quả
	Giờ
	0,5
	

	3.
	Chi phí trực tiếp để thực hiện 01 TTHC
	Đồng
	0
	

	4.
	Số lượng trung bình trong năm
	Trường hợp/năm
	8.606
	

	5.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	25.000
	

	6.
	Phí cấp thị thực

	Đồng
	1.870.000
	

	Tổng chi phí
	Đồng/năm
	4 x 25.000 x 1.870.000 x 8.606 = 
1.609.322.000.000.000 đồng/năm
	

	Tổng chi phí tuân thủ (I + II)
	Đồng/năm
	434.711.794.000.000.000 đồng/năm
	


Như vậy, so với Giải pháp 1, Giải pháp 2 sẽ tiết kiệm được chi phí tuân thủ và thực hiện TTHC đối với nhà nước là 5.344.974.880.000 đồng/năm; tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là 2.944.511.350.000.000.000 đồng/năm.
1.4.2.2. Tác động xã hội

a) Đối với cơ quan nhà nước

* Tác động tích cực:
- Không làm thay đổi cơ cấu, tổ chức, không làm tăng/giảm đội ngũ cán bộ.

- Quy trình, phương pháp cấp thị thực bằng phương thức điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ; phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước ta. Theo đó, thủ tục cấp thị thực bằng phương thức điện tử sẽ tiết kiệm về thời gian, chi phí tuân thủ đối với cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; góp phần cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch; phòng, chống tiêu cực trong quá trình cấp thị thực. Đồng thời, sẽ khắc phục được lãng phí trong quản lý vì sẽ tận dụng nguồn lực về công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ.

- Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhằm thu hút NNN vào Việt Nam đầu tư, thương mại, du lịch, đặc biệt là đối với NNN chưa có điều kiện liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhưng có nhu cầu vào Việt Nam.

- Trên phương diện bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Bộ Công an vẫn thực hiện kiểm tra, xét duyệt nhân sự khi cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. So với việc quản lý NNN nhập cảnh theo diện miễn thị thực song phương, đơn phương (không xét duyệt nhân sự trước, không bị ràng buộc bởi mục đích nhập cảnh, không có cơ quan đón tiếp ở trong nước, không phải đăng ký trước về thời gian nhập cảnh…) thì việc cấp thị thực điện tử sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu, chủ động trong công tác đảm bảo an ninh (có thể điều tiết sự có mặt của NNN tại Việt Nam khi có sự kiện quan trọng).

* Tác động tiêu cực: 
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về xã hội đối với Nhà nước.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực:
- Tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc đề nghị cấp thị thực cho NNN nhập cảnh Việt Nam; qua đó, gián tiếp bảo đảm các cơ hội tiếp cận với vấn đề việc làm của NNN tại thị trường lao động Việt Nam, tiết kiệm chi phí để thực hiện việc đề nghị cấp thị thực thông qua phương thức điện tử (trình bày ở trên), góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho NNN đi lại, du lịch, đầu tư tại Việt Nam (thủ tục đơn giản, thuận tiện sẽ khắc phục tâm lí e ngại, thu hút người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam).

- Hạn chế khả năng bị sách nhiễu từ phía các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục.

* Tác động tiêu cực: 
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.

1.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính

a) Sự cần thiết

- Việc thực hiện cấp thị thực cho NNN nhập cảnh Việt Nam bằng phương thức điện tử sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước vì với mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ thì các thủ tục hành chính phải hướng tới mục tiêu đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng thực hiện TTHC. Việc cấp thị thực cho người nước ngoài bằng phương thức điện tử sẽ đáp ứng được yêu cầu nhanh nhạy, kịp thời của hoạt động quản lý, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài khi đề nghị cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam.

- TTHC này cũng bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

b) Tính hợp pháp

TTHC này sẽ thực hiện theo quy định của Nghị quyết và sẽ có khác so với quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này là thí điểm và theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì được phép thực hiện theo quyết định của Quốc hội. Đồng thời với việc tiếp tục thí điểm, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
c) Tính hợp lý

- Giải pháp này có quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với TTHC.

- Trình tự, thủ tục thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể các nước thực hiện, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi tham gia thực hiện.

- Thời hạn, đối tượng thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể.

- Cơ quan thực hiện TTHC được quy định phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

- Phí được quy định rõ ràng, cụ thể.

- Mẫu đơn, tờ khai quy định chi tiết, cụ thể.

- Yêu cầu, điều kiện, hình thức, thời hạn có hiệu lực của kết quả của TTHC được quy định rõ ràng, thuận tiện, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ cơ bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tình hình thực tiễn.

d) Chi phí tuân thủ

Để thực hiện TTHC cấp thị thực cho NNN nhập cảnh Việt Nam không bằng phương thức điện tử thì cơ quan nhà nước sẽ mất khoảng 250,414,920,000 đồng/năm và cơ quan, tổ chức sẽ mất 434,711,794,000,000,000 đồng/năm (chi phí cụ thể được tính toán tại Mục 4.1.1 ở trên).
Như vậy, so với Giải pháp 1, Giải pháp 2 sẽ tiết kiệm được chi phí tuân thủ và thực hiện TTHC đối với nhà nước như đã nêu tại mục 1.4.2.1. tác động về kinh tế.
1.4.2.4. Tác động về giới: Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do giải pháp được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

1.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy. Tuy Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có quy định khác nhưng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì việc thí điểm được phép thực hiện theo theo quyết định của Quốc hội. 
- Giải pháp này đã được thực hiện từ 01/02/2017 theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 và tại khoản 10 Điều 1 của Nghị quyết số 74/2018/QH14, Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam thêm 02 năm kể từ ngày 01/02/2019; giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam, sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021. 

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Giải pháp này sẽ bảo đảm các điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở các góc độ kinh tế, xã hội và TTHC (như đã đánh giá ở trên). Theo đó, để thực hiện việc cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng phương thức điện tử sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí của cơ quan nhà nước cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thực hiện TTHC.

1.4.3. Giải pháp 3: Thực hiện chính thức việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện của Luật và giao Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử
1.4.3.1. Tác động về kinh tế

Giải pháp này sẽ có tác động về kinh tế đối với Nhà nước và các cá nhân, tổ chức tương tự như Giải pháp 2.

1.4.3.2. Tác động xã hội

a) Đối với cơ quan nhà nước

- Ngoài các tác động về xã hội tương tự như Giải pháp 2, Giải pháp này còn thể hiện sự ổn định về mặt chính sách của Nhà nước trong việc cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam. Thay vì thí điểm thực hiện trong một thời gian nhất định thì Nhà nước ta luật hóa và thực hiện chính thức việc cấp thị thực điện tử sẽ tạo tâm lý yên tâm, thu hút người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để du lịch, đầu tư… Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển, nâng cao uy tín của Nhà nước trên trường quốc tế.

- Bên cạnh đó, trên phương diện bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Bộ Công an vẫn thực hiện kiểm tra, xét duyệt nhân sự khi cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Việc cấp thị thực điện tử không phải áp dụng cho tất cả các quốc gia mà sẽ giao cho Chính phủ xác định tiêu chí và quy định danh sách các nước mà Việt Nam sẽ tiến hành cấp thị thực điện tử sẽ góp phần kiểm soát về vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

Giải pháp này sẽ tác động tích cực về mặt xã hội đến cá nhân, tổ chức ở tương tự như Giải pháp 2. Đồng thời, thông qua việc thực hiện chính thức việc cấp thị thực điện tử, Giải pháp này sẽ góp phần tạo tâm lý yên tâm, thu hút được nhiều NNN nhập cảnh Việt Nam để du lịch, đầu tư…
1.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này có tác động về thủ tục hành chính tương tự như Giải pháp 2. Tuy nhiên, do được thực hiện chính thức và sẽ sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài hiện hành nên TTHC sẽ bảo đảm được tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời, qua việc thực hiện lâu dài TTHC này thì dự báo chi phí tuân thủ TTHC tiết kiệm được cho cơ quan nhà nước cũng như các cá nhân, tổ chức sẽ rất lớn, theo thời gian thực hiện. 
1.4.2.4. Tác động về giới: Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do giải pháp được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

1.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này sẽ phải sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Giải pháp này bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy. Đồng thời, Giải pháp này sẽ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Giải pháp này sẽ bảo đảm các điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở các góc độ kinh tế, xã hội và TTHC (như đã đánh giá ở trên). Theo đó, để thực hiện việc cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua phương thức điện tử sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí của cơ quan nhà nước cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thực hiện TTHC.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động các giải pháp, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn Giải pháp 3.

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.

2. Chính sách 2: Quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh khu kinh tế ven biển Phú Quốc, bỏ quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Việc quy định miễn thị thực cho NNN vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được xây dựng trên cơ sở phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng
, Nhà nước, với quy định của Hiến pháp năm 2013 và quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng các pháp luật khác có liên quan như: Luật Đầu tư (2014), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2015). Quy định này chưa được triển khai trên thực tế do chưa có đơn vị nào được xác định là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hiện nay, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trong đó các chính sách liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN được ưu đãi và thuận lợi hơn so với quy định của Luật. Do vậy, việc quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là không cần thiết.
Hiện nay, thực hiện Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ta đang áp dụng miễn thị thực cho NNN nhập cảnh khu kinh tế ven biển Phú Quốc với thời gian tạm trú không quá 30 ngày (như áp dụng với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt). Tuy nhiên chính sách này chưa được quy định trong Luật.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho NNN nhập cảnh vào địa bàn Phú Quốc, Kiên Giang có thể được hưởng chính sách miễn thị thực.
2.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng

2.3.2. Giải pháp 2: Bổ sung quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh khu kinh tế ven biển Phú Quốc, bỏ quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp

2.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
2.4.1.1. Tác động về kinh tế

Giải pháp này không phát sinh tác động về kinh tế đối với Nhà nước và cá nhân, tổ chức.

2.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với Nhà nước.

* Tác động tiêu cực:
Sẽ không khắc phục được sự thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật; chưa thể hiện rõ được thiện chí của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ưu đãi về nhập cảnh đối với NNN khi nhập cảnh vào Phú Quốc.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

Giải pháp này không phát sinh các tác động về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.

2.4.1.3. Tác động về giới

Giải pháp ngày không phát sinh các vấn đề gây bất bình đẳng giới.
2.4.1.4. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp ngày không phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.
2.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Không phải sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật.

- Không khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2.4.2. Giải pháp 2: Bổ sung quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh khu kinh tế ven biển Phú Quốc, bỏ quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
2.4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực:

Giải pháp này không phát sinh mới các chi phí để thực hiện vì hiện hành, việc miễn thị thực cho NNN nhập cảnh vào Phú Quốc đã và đang được thực hiện theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Tác động tiêu cực:

Phát sinh chi phí để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (chi phí này đã được tính toán tại phần tác động về kinh tế Giải pháp 2 của Chính sách 1).

b) Đối với cá nhân, tổ chức

Giải pháp này không phát sinh các tác động về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.

2.4.2.2. Tác động về xã hội
a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực:
Thể hiện rõ được thiện chí của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ưu đãi về nhập cảnh đối với NNN khi nhập cảnh vào Phú Quốc.

* Tác động tiêu cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tiêu cực về xã hội đối với Nhà nước.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

Giải pháp này không phát sinh các tác động về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.
2.4.2.3. Tác động về giới

Giải pháp ngày không phát sinh các vấn đề gây bất bình đẳng giới. Giải pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho NNN khi nhập cảnh vào Phú Quốc thì đều được miễn thị thực, bao gồm cả nam và nữ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của cả nam và nữ là như nhau do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
2.4.2.4. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp ngày không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính. Việc thực hiện thủ tục nhập cảnh vào Phú Quốc mà không cần phải xin thị thực đã và đang thực hiện theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và các quy định của pháp luật liên quan.

2.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Phải sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật.

- Khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động các giải pháp, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn Giải pháp 2.

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.
3. Chính sách 3: Đơn giản hóa điều kiện nhập cảnh đối với trường hợp đơn phương miễn thị thực
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Khoản 1 Điều 20 của Luật quy định: “NNN nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày”. Việc quy định điều kiện “phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” nhằm hạn chế tình trạng NNN lợi dụng chính sách miễn thị thực đơn phương, nhập cảnh liên tiếp để vào Việt Nam làm việc, lao động… Tuy nhiên, sau khi triển khai áp dụng, Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế phản ánh, quy định trên đã gây vướng mắc đối với số khách nhập cảnh Việt Nam du lịch sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch. Do đó, tháng 5/2015, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã hướng dẫn đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh kiểm tra nhân sự, xem xét, giải quyết cấp thị thực cho khách du lịch nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh sang nước thứ ba rồi quay trở lại Việt Nam cách thời điểm xuất cảnh chưa đến 30 ngày, nếu khách xuất trình vé máy bay xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, tại các Diễn đàn Doanh nghiệp, Diễn đàn Du lịch, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định về điều kiện nhập cảnh nêu trên vì điều này đã phát sinh thêm thủ tục, gây ấn tượng không tốt cho khách du lịch nước ngoài. 

Luật không quy định mục đích nhập cảnh đối với trường hợp NNN nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực. Các nghị quyết của Chính phủ về đơn phương miễn thị thực hiện nay đều quy định miễn thị thực không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh. Thực tế, việc NNN nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực không bị ràng buộc mục đích nhập cảnh gây khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, một số địa phương đề nghị quy định chỉ cho phép NNN nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực với mục đích du lịch nhằm phù hợp với các đề án phát triển ngành du lịch thành kinh tế mũi nhọn và cân bằng với việc bảo đảm an ninh, kinh tế… nhất là khi chính sách cấp thị thực điện tử đang được thực hiện có hiệu quả, số NNN có nhu cầu tìm hiểu thị trường mà chưa có điều kiện liên hệ với cơ quan, tổ chức ở trong nước mời, bảo lãnh nay đã có thể trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử để nhập cảnh. 
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Đơn giản các điều kiện nhập cảnh đối với trường hợp đơn phương miễn thị thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNN nhập cảnh vào Việt Nam, góp phần thu hút NNN nhập cảnh Việt Nam vì mục đích du lịch hoặc tìm hiểu thị trường, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển.
3.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

3.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng

3.3.2. Giải pháp 2: Bỏ quy định về điều kiện “phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” đối với trường hợp NNN đơn phương miễn thị thực
3.3.3. Giải pháp 3: Bỏ quy định về điều kiện “phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” đối với trường hợp đơn phương miễn thị thực và chỉ áp dụng đối với NNN nhập cảnh vì mục đích du lịch.
3.4. Đánh giá tác động các giải pháp

3.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
3.4.1.1. Tác động về kinh tế
a) Đối với Nhà nước 

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không có tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước.

* Tác động tiêu cực:
 Giải pháp này chưa tạo điều kiện thuận lợi cho NNN nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, nhất là đối với số khách nhập cảnh Việt Nam du lịch sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch. Do đó, sẽ không thu hút NNN nhập cảnh Việt Nam, đặc biệt là NNN nhập cảnh với mục đích du lịch. Từ đó sẽ không góp phần để thúc đẩy kinh tế phát triển.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không có tác động tích cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.

* Tác động tiêu cực: 
Gây tốn kém cho NNN nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt  đối với trường hợp nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch sẽ phát sinh thêm chi phí, thời gian thực hiện cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam.
3.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Đối với Nhà nước 

* Tác động tích cực: 
Hạn chế tình trạng NNN lợi dụng chính sách miễn thị thực đơn phương, nhập cảnh liên tiếp để vào Việt Nam làm việc, lao động… Từ đó, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước.
* Tác động tiêu cực:
 Phát sinh thêm thủ tục, gây ấn tượng không tốt cho khách du lịch nước ngoài. Vì thực tế cho thấy, khách du lịch châu Âu đến Việt Nam, sau khi đến Việt Nam thường sang Lào và Campuchia rồi quay lại Việt Nam để đáp máy bay về nước (vé khứ hồi Việt Nam). Khi quay lại Việt Nam trong thời gian 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh, du khách lại phải xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không có tác động tích cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực: 
Giải pháp này gây khó khăn, không tạo điều kiện, phát sinh thêm thủ tục, kinh phí, thời gian cho NNN. 
3.4.1.3. Tác động về giới: 
Giải pháp này không phát sinh vấn đề gây bất bình đẳng giới.
3.4.1.4. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh mới vấn đề về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, với quy định hiện hành thì TTHC mà NNN phải thực hiện tương đối phức tạp, cụ thể: NNN nhập cảnh Việt Nam sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong thời gian 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh thì phải xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu. 
3.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật vì giải pháp này sẽ không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Không ảnh hưởng đến tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3.4.2. Giải pháp 2: Bỏ quy định về điều kiện “phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” đối với trường hợp NNN đơn phương miễn thị thực
3.4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với Nhà nước 

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này sẽ góp phần thu hút NNN nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là NNN nhập cảnh vào mục đích du lịch vì thủ tục nhập cảnh đơn giản hơn. Từ đó sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

* Tác động tiêu cực:

- Giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ phí cấp thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu cho NNN nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam, cụ thể như sau:
Bảng 6. Nguồn thu từ lệ phí cấp thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu cho NNN được đơn phương miễn thị thực.
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Dự kiến số lượng NNN nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam tại cửa khẩu trung bình/năm
	Trường hợp/năm
	7.156
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	2.
	Phí cấp thị thực
	Đồng
	25usd (tương đương 560.000 đồng)
	

	Tổng chi phí tuân thủ
	Đồng/năm
	7.156 x 560.000 = 4.007.360.000 đồng/năm
	


- Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật (như đã nêu tại phần tác động về kinh tế của Giải pháp 2 của Chính sách 1).

b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực: 
- Hạn chế chi phí cho NNN nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, NNN thuộc diện đơn phương miễn thị thực khi NNN nhập cảnh Việt Nam sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam thì không phải xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu sẽ giảm chi phí xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu. 

- Chi phí cho việc thực hiện thủ tục xin thị thực nhập cảnh tại cửa sẽ được đo lường theo chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện TTHC, bắt đầu từ bước tìm hiểu thông tin về TTHC cho đến bước nhận kết quả TTHC. Trên cơ sở cách quy đổi để tính toán chi phí tuân thủ tại Hộp số 3, có thể dự kiến chi phí xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu cho NNN nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam sẽ giảm được theo quy định tại Giải pháp này như sau:
Bảng 7. Chi phí xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu cho NNN

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Chi phí thời gian để thực hiện
	Giờ
	01
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	2.
	Chi phí trực tiếp để thực hiện
	Đồng
	0
	

	3.
	Dự kiến số lượng NNN nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam tại cửa khẩu trung bình/năm
	Trường hợp/năm
	7.156
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	200.000
	

	5.
	Phí
	Đồng
	25 usd (560.000 đồng)
	

	Tổng chi phí tuân thủ
	Đồng/năm
	200.000 x 7.156 x 560.000 = 801.472.000.000 đồng/năm
	


3.4.2.2. Tác động về xã hội

a) Đối với Nhà nước 

* Tác động tích cực: 
- Hạn chế tình trạng phát sinh thêm thủ tục, gây ấn tượng không tốt cho khách du lịch nước ngoài. Theo đó, NNN sau khi đến Việt Nam sau đó sang nước thứ 3 rồi quay lại Việt Nam thì không phải xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu.

- Phù hợp với xu thế chung của các nước trong quá trình hội nhập. Theo Báo cáo về năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu 2017 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tỷ lệ du khách cần thị thị thực nhập cảnh vào điểm đến quy mô toàn thế giới đã giảm từ 77% năm 2008 xuống còn 58% năm 2016 (so với 61% năm 2015). Trong giai đoạn 2015-2016, khoảng 85% các nước đã áp dụng các biện pháp đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh.
* Tác động tiêu cực:
 Có thể dẫn đến tình trạng NNN lợi dụng chính sách miễn thị thực đơn phương, nhập cảnh liên tiếp để vào Việt Nam làm việc, lao động… Từ đó, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.
b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực: 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho NNN, nhất là NNN nhập cảnh Việt Nam để đi du lịch, sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam không phải xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu.
* Tác động tiêu cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tiêu cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.
3.4.2.3. Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh vấn đề gây bất bình đẳng giới. Giải pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho NNN thuộc diện đơn phương miễn thị thực, bao gồm cả nam và nữ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của cả nam và nữ là như nhau do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
3.4.2.4. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này sẽ đơn giản về TTHC, giảm chi phí xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu cho NNN nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, NNN thuộc diện đơn phương miễn thị thực khi NNN nhập cảnh Việt Nam sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam thì không phải xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu. 
3.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này sẽ phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3.4.3. Giải pháp 3: Bỏ quy định về điều kiện “phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” đối với trường hợp đơn phương miễn thị thực và chỉ áp dụng đối với NNN nhập cảnh vì mục đích du lịch.

Giải pháp này có tác động về kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính và hệ thống pháp luật tương tự như Giải pháp 2. Tuy nhiên, đối tượng tác động sẽ hẹp hơn là chỉ áp dụng đối với NNN nhập cảnh vì mục đích du lịch, nên về phạm vi tác động của Giải pháp này cũng sẽ hạn chế hơn, thể hiện ở các khía cạnh như sau:
- Về kinh tế, Giải pháp này sẽ giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ phí cấp thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu cho NNN nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam vì mục đích du lịch, dự kiến như sau:
Bảng 8. Nguồn thu từ lệ phí cấp thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu cho NNN được đơn phương miễn thị thực nhập cảnh vì mục đích du lịch.
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Dự kiến số lượng NNN nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam trong 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam vì mục đích du lịch tại cửa khẩu trung bình/năm
	Trường hợp/năm
	7.156
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC

	2.
	Phí cấp thị thực
	Đồng
	25usd (tương đương 560.000 đồng)
	

	Tổng chi phí tuân thủ
	Đồng/năm
	7.156 x 560.000 = 4.007.360.000 đồng/năm
	


- Không giải quyết được toàn diện vấn đề vướng mắc là tình trạng phát sinh thêm thủ tục, gây ấn tượng không tốt cho NNN nhập cảnh vào Việt Nam thuộc diện đơn phương miễn thị thực. Theo đó, ngoại trừ NNN nhập cảnh vì mục đích du lịch thì các trường hợp nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực vì mục đích khác, sau khi đến Việt Nam để sang nước thứ 3 rồi quay lại Việt Nam, họ vẫn phải xin thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu.

- Chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho NNN nhập cảnh Việt Nam du lịch sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch, mà chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cũng như bảo đảm sự bình đẳng giữa những NNN nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực vì các mục đích khác. 
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động các giải pháp, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn Giải pháp 2.

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.
4. Chính sách 4: Sửa đổi, bổ sung quy định của Luật nhằm đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan và tiếp tục tạo thuận lợi cho người nước ngoài
4.1. Xác định vấn đề bất cập

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động người nước ngoài tại Việt Nam quy định “hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng” được sử dụng lao động nước ngoài; trong khi đó,  Điều 14 của Luật không quy định 02 đối tượng này được bảo lãnh NNN nhập cảnh Việt Nam.
- Vào thời điểm xây dựng Luật, có tình trạng nhiều công nhân NNN nhập cảnh bằng thị thực du lịch làm việc tại các dự án thầu xây dựng, nổi nhất là công nhân Trung Quốc vào làm việc tại các dự án do Trung Quốc trúng thầu..., gây khó khăn cho công tác quản lý cư trú và tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh, trật tự. Do đó, Luật quy định thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm tránh tình trạng NNN đã vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi để thực hiện các mục đích khác, nhất là số NNN xin chuyển đổi mục đích ở lại Việt Nam để làm việc tại các công trình, dự án. 
Tuy nhiên, thực tế áp dụng cho thấy, quy định nêu trên chưa thực sự tạo điều kiện cho NNN nhập cảnh Việt Nam bằng các mục đích khác nhau nhưng sau đó đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép lao động; NNN là vợ, chồng, con với người bảo lãnh; NNN nhập cảnh bằng thị thực điện tử … thì họ phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực theo đúng mục đích nhập cảnh, dẫn đến vừa gây tốn kém cho doanh nghiệp vừa mang tính hình thức đối với một số trường hợp.

- Theo quy định của Luật, NNN vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư. Thị thực ký hiệu ĐT (cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, luật sư) có thời hạn đến 05 năm. Quy định trên nhằm ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên, đã có trường hợp NNN lợi dụng việc chỉ góp số vốn nhỏ vào doanh nghiệp (10 triệu đồng) để xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT, thời hạn đến 05 năm nhằm hợp thức việc ở lại Việt Nam. 
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Đảm bảo việc quy định cơ quan, tổ chức được mời, bảo lãnh người nước ngoài thống nhất với quy định của pháp luật khác liên quan; hoàn thiện các quy định về chuyển đổi mục đích của thị thực nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho NNN nhập cảnh Việt Nam, vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam; đồng thời, góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
4.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

4.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
4.3.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cấp thị thực theo hướng:

- Bổ sung “hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “Nhà thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam” được mời, bảo lãnh người nước ngoài và ký hiệu thị thực cấp cho người nước ngoài vào làm việc với cơ quan, tổ chức trên;
- Quy định cụ thể các trường hợp nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực DN, NN3 được chuyển đổi mục đích nếu thuộc một trong các trường hợp: có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật; có giấy tờ chứng minh quan hệ là vợ, chồng, con với người bảo lãnh; nhập cảnh bằng thị thực điện tử;
- Bổ sung quy định mức đầu tư tối thiểu để cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn cho nhà đầu tư;
- Quy định lại ký hiệu thị thực cấp cho NNN hành nghề luật sư tại Việt Nam để tránh trùng với nhà đầu tư.
4.3.3. Giải pháp 3: Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cấp thị thực theo hướng:

- Bổ sung “hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “Nhà thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam” được mời, bảo lãnh người nước ngoài và ký hiệu thị thực cấp cho người nước ngoài vào làm việc với cơ quan, tổ chức trên;

- Quy định về việc cho phép tất cả các loại thị thực được chuyển đổi mục đích nếu thuộc một trong các trường hợp: có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật; có giấy tờ chứng minh quan hệ là vợ, chồng, con với người bảo lãnh; nhập cảnh bằng thị thực điện tử;
- Bổ sung quy định mức đầu tư tối thiểu để cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn cho nhà đầu tư; 

- Quy định lại ký hiệu thị thực cấp cho NNN hành nghề luật sư tại Việt Nam để tránh trùng với nhà đầu tư.
4.4. Đánh giá tác động các giải pháp

4.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng

4.4.1.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tiêu cực: 
Không tạo điều kiện thuận lợi để thu hút được NNN nhập cảnh; hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng. Từ đó sẽ không tạo động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển.
* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước.
b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tích cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực: 
- Việc không cho chuyển đổi mục đích của thị thực chưa thực sự tạo điều kiện cho NNN nhập cảnh Việt Nam vì với trường hợp muốn chuyển đổi mục đích thì họ phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp thị thực mới theo đúng mục đích nhập cảnh. Điều này gây tốn kém cho cá nhân, tổ chức vì phát sinh thêm chi phí xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam (vé máy bay, chi phí ăn, ở…).
- Luật không quy định hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng thuộc đối tượng bảo lãnh NNN (Điều 14). Do đó, quy định này sẽ hạn chế quyền nhập cảnh của các đối tượng này, qua đó ảnh hưởng đến điều kiện được tiếp cận với các cơ hội kinh doanh và hạn chế doanh thu của doanh nghiệp.

4.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực:
 Hạn chế tình trạng NNN đã vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi để thực hiện các mục đích khác, nhất là số NNN xin chuyển đổi mục đích ở lại Việt Nam để làm việc tại các công trình, dự án. Từ đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý cư trú và hạn chế được các nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.
* Tác động tiêu cực: 
- Việc không cho chuyển đổi mục đích của thị thực chưa thực sự tạo điều kiện cho NNN vì với trường hợp muốn chuyển đổi mục đích thì họ phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực theo đúng mục đích nhập cảnh. Điều này dẫn đến vừa gây tốn kém cho doanh nghiệp vừa mang tính hình thức đối với một số trường hợp. Qua đó, ảnh hưởng đến thiện chí của Nhà nước đối với NNN.
- Không hạn chế được tình trạng NNN lợi dụng việc chỉ góp số vốn nhỏ vào doanh nghiệp  để xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT, thời hạn đến 05 năm nhằm hợp thức việc ở lại Việt Nam.

- Không phân biệt được NNN là nhà đầu tư với NNN hành nghề luật sư tại Việt Nam sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

- Chưa thể hiện được sự bình đẳng của Nhà nước trong chính sách nhập cảnh, xuất cảnh của NNN, nhất là sự bình đẳng đối với hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng.
b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực: 

Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.

* Tác động tiêu cực: 

- Giải pháp này sẽ tác động đến vấn đề tài sản của NNN (như đã nêu ở phần tác động về kinh tế) cũng như cản trở cơ hội được tiếp cận việc làm của NNN (do sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép lao động, họ lại phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực, nên hoạt động kinh doanh, lao động của họ có thể sẽ bị gián đoạn).
- Không bảo đảm sự bình đẳng trong việc được bảo lãnh nhập cảnh vào Việt Nam của hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng.
4.4.1.3. Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh vấn đề về bất bình đẳng giới.
4.4.1.4. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.
4.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật vì giải pháp này sẽ không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Không ảnh hưởng đến tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cấp thị thực theo hướng:

- Bổ sung “hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “Nhà thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam” được mời, bảo lãnh người nước ngoài và ký hiệu thị thực cấp cho người nước ngoài vào làm việc với cơ quan, tổ chức trên;

- Quy định cụ thể các trường hợp nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực DN, NN3 được chuyển đổi mục đích nếu thuộc một trong các trường hợp: có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật; có giấy tờ chứng minh quan hệ là vợ, chồng, con với người bảo lãnh; nhập cảnh bằng thị thực điện tử;
- Bổ sung quy định mức đầu tư tối thiểu để cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn cho nhà đầu tư;

- Quy định lại ký hiệu thị thực cấp cho NNN hành nghề luật sư tại Việt Nam để tránh trùng với nhà đầu tư.
4.4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực:

- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút được NNN nhập cảnh, nhất là nhập cảnh bằng thị thực DN, NN3, sau đó khi đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép lao động; NNN là vợ, chồng, con với người bảo lãnh; NNN nhập cảnh bằng thị thực điện tử… Từ đó sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Có thể làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc quy định mức đầu tư tối thiểu để cấp thị thực, thẻ tạm trú cho dài hạn cho nhà đầu tư. Theo đó, các nhà đầu tư, có thể sẽ vì muốn được cấp thị thực và thẻ tạm trú dài hạn ở Việt Nam thì sẽ phải tăng nguồn vốn đầu tư lên mức tối thiểu 500.000.000 đồng trở lên. Điều này sẽ gián tiếp thúc đẩy hoạt động đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển và từ đó, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

* Tác động tiêu cực:

Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật (như đã nêu tại phần tác động về kinh tế của Giải pháp 2 của Chính sách 1).

b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực: 
- Việc cho phép chuyển đổi mục đích của thị thực sẽ thực sự tạo điều kiện cho NNN nhập cảnh bằng các thị thực DN, NN3 vì họ không cần phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực theo đúng mục đích nhập cảnh. Giải pháp này sẽ tiết kiệm kinh phí cho các đối tượng này, vì họ không mất chi phí xuất, nhập cảnh.
- Việc bổ sung quy định hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng thuộc đối tượng bảo lãnh NNN tại Điều 14 sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng này được nhập cảnh Việt Nam, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với các cơ hội kinh doanh của các đối tượng này.
* Tác động tiêu cực:
- Phát sinh chi phí thực hiện các thủ tục bảo lãnh và nhập cảnh của hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng.
- Các nhà đầu tư, có thể sẽ vì muốn được cấp thị thực và thẻ tạm trú dài hạn ở Việt Nam thì sẽ phải tăng nguồn vốn đầu tư lên mức tối thiểu 500.000.000 đồng trở lên. Từ đó, sẽ phát sinh chi phí để chứng minh điều kiện về mức vốn đầu tư tối thiểu khi đề nghị cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn của nhà đầu tư.
4.4.2.2. Tác động về xã hội

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực:
- Việc cho phép chuyển đổi mục đích của thị thực thể hiện sự thiện chí của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách nhập cảnh, xuất cảnh đối với NNN, nhất là đối với trường hợp NNN nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực DN, NN3.
- Thể hiện được sự bình đẳng của Nhà nước trong chính sách nhập cảnh, xuất cảnh của NNN, nhất là sự bình đẳng đối với hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng.
- Hạn chế tình trạng NNN lợi dụng việc chỉ góp số vốn nhỏ vào doanh nghiệp (10 triệu đồng) để xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT, thời hạn đến 05 năm nhằm hợp thức việc ở lại Việt Nam.
- Giúp cơ quan nhà nước phân biệt được nhà đầu tư với NNN hành nghề luật sư tại Việt Nam, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.
* Tác động tiêu cực:
Khối lượng công việc của các cơ quan quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh của NNN có thể sẽ tăng lên vì số lượng các đối tượng được bảo lãnh nhập cảnh sẽ tăng lên (hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng).
b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực: 
- Giải pháp này chủ yếu tác động tích cực về mặt xã hội đối với NNN, nhất là NNN nhập cảnh bằng các thị thực DN, NN3. Giải pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận cơ hội việc làm của NNN (do sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép lao động, họ không phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực, nên hoạt động kinh doanh, lao động của họ sẽ không bị gián đoạn). 
- Bảo đảm sự bình đẳng của hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng trong việc nhập cảnh vào Việt Nam.
* Tác động tiêu cực:

Giải pháp này cũng sẽ hạn chế các nhà đầu tư trong việc xin cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn ở Việt Nam. Theo đó, để được cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn thì họ phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về vốn đầu tư là 500.000.000 đồng. Nếu không đáp ứng điều kiện này thì sẽ không được cấp thị thực, thẻ tạm trú dài hạn.
4.4.2.3. Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh vấn đề về bất bình đẳng giới. Đặc biệt, Giải pháp này sẽ tăng cơ hội chuyển đổi mục đích của thị thực cho cả nam và nữ; năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của cả nam và nữ muốn chuyển mục đích của thị thực là như nhau do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới. 

4.4.2.4. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các tác động về thủ tục hành chính vì việc chuyển đổi mục đích cho NNN thực hiện theo các quy định về cấp thị thực cho NNN tại Việt Nam của Luật (Điều 19).
4.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này sẽ phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đặc biệt, việc quy định lại ký hiệu thị thực cấp cho NNN hành nghề luật sư tại Việt Nam sẽ tránh trùng lặp với ký hiệu thị thực cấp cho nhà đầu tư.
- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4.4.3. Giải pháp 3: Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cấp thị thực theo hướng:
- Bổ sung “hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “Nhà thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam” được mời, bảo lãnh người nước ngoài và ký hiệu thị thực cấp cho người nước ngoài vào làm việc với cơ quan, tổ chức trên;
- Bổ sung quy định về việc cho phép tất cả các loại thị thực đều được chuyển đổi mục đích nếu thuộc một trong các trường hợp: có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật; có giấy tờ chứng minh quan hệ là vợ, chồng, con với người bảo lãnh; nhập cảnh bằng thị thực điện tử;
- Bổ sung quy định mức đầu tư tối thiểu để cấp thị thực, thẻ tạm trú cho dài hạn cho nhà đầu tư; 

- Quy định lại ký hiệu thị thực cấp cho NNN hành nghề luật sư tại Việt Nam để tránh trùng với nhà đầu tư.

Giải pháp này sẽ có tác động tương tự Giải pháp 2. Tuy nhiên, do mở rộng phạm vi các loại thị thực được chuyển đổi mục đích, dẫn đến sẽ có thêm một số tác động về kinh tế, xã hội thể hiện ở một số nội dung sau đây:
4.4.3.1. Tác động về kinh tế
a) Đối với Nhà nước

Giải pháp này tạo điều kiện thuận lợi cho NNN tìm hiểu thị trường Việt Nam, tạo cơ hội việc làm, đầu tư cho NNN tại Việt Nam. Từ đó, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế.
b) Đối với cá nhân, tổ chức

Giải pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả NNN nhập cảnh vào Việt Nam, vì họ sẽ không mất chi phí xuất, nhập cảnh mà có thể ở lại Việt Nam và làm thủ tục chuyển đổi mục đích của thị thực.
4.4.2.2. Tác động về xã hội

a) Đối với Nhà nước

Giải pháp này thể hiện sự thiện chí của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách nhập cảnh, xuất cảnh đối với tất cả NNN nhập cảnh Việt Nam.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

Giải pháp này chủ yếu tác động tích cực về mặt xã hội đối với tất cả NNN nhập cảnh Việt Nam vì họ sẽ không phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực mà có thể đề nghị chuyển đổi mục đích của thị thực. 

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động các giải pháp, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn Giải pháp 3.

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.

IV. LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Đăng trên tải lấy ý kiến

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi.

- Dự thảo Báo cáo còn được lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan khác để lấy ý kiến thông qua hình thức gửi lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản.

2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản

Các ý kiến góp ý đã được Bộ Công an tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo và giải trình bằng văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo đường Công văn hoặc qua thư điện tử hoặc đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an.
V. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp.
2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các thành viên Chính phủ;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- Lưu: VT, A08, V03.
	BỘ TRƯỞNG

Thượng tướng Tô Lâm


DỰ THẢO








� Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 1713/BVHTTDL-TCDL ngày 24/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


� Hầu hết người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử để vào Việt Nam du lịch (chiếm tỷ lệ 98%).


� Số lượt người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử tuy chiếm tỷ lệ chưa cao so với tổng số người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, nhưng đã tạo hiệu ứng tích cực vì thủ tục thông thoáng, thuận lợi, công khai, minh bạch, giúp người nước ngoài có nhiều lựa chọn khi có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam.


� Qua công tác xét duyệt nhân sự cấp thị thực điện tử, đã phát hiện, từ chối 05 trường hợp thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam, 13 trường hợp khai sai sự thật khi đề nghị cấp thị thực điện tử.


� Chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước= Chi phí lương tháng bình quân/Tổng số giờ làm việc trong tháng.Trong đó: (i) Chi phí lương tháng bình quân = 70% lương tháng của chuyên viên +30% lương tháng của lãnh đạo + chi phí bảo hiểm. Lưu ý rằng tỷ lệ 70% - 30% được tính trên giả định về tỷ lệ tham gia của lãnh đạo và chuyên viên trong quá trình giải quyết TTHC.


Theo quy định tại Nghị định 01/VBHN-BNV về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bình quân lương của một chuyên viên bậc I là 2.525.000 đồng/tháng; bình quân lương của lãnh đạo được giả định tính theo lương của giám đốc Sở (Chuyên viên chính bậc II + Phụ cấp chức vụ của Giám đốc Sở) là 7.839.600 đồng/tháng. Chi phí bảo hiểm được tính bằng 34% trung bình lương tháng của chuyên viên và lãnh đạo tính theo tỷ lệ tham gia giải quyết TTHC. (ii )Tổng số giờ làm việc: 176 giờ làm việc/tháng. Theo đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cơ quan nhà nước để giải quyết TTHC là khoảng35.000 đồng/giờ làm việc.


� Mức thu nhập bình quân 01 người 01 giờ làm việc = Tổng sản phẩm trong nước (theo thống kê của năm gần nhất) / [(Số dân tương ứng năm thống kê) x 12 tháng x 22 ngày làm việc x 08 giờ làm việc)]. Do đối tượng thực hiện TTHC về cấp thị thực này là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, nên chi phí trung bình tính theo giờ làm việc của đối tượng thực hiện TTHC sẽ tùy thuộc vào từng quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, qua tham khảo một số nguồn như: � HYPERLINK "https://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/o-my-it-ai-thu-nhap-20-000-dola-mot-nam-2843074.html" �https://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/o-my-it-ai-thu-nhap-20-000-dola-mot-nam-2843074.html� thì có thể tính toán chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của đối tượng thực hiện TTHC này là 200.000 đồng/giờ làm việc. Đối với trường hợp mời, bảo lãnh cấp thị thực do các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam thực hiện thì chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của đối tượng thực hiện TTHC là 25.000 đồng/giờ làm việc (Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2017 đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng; tổng dân số năm 2017 là 93.7 triệu).


� Theo quy định tại Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thì mức thu phí cấp thị thực được quy định khác nhau tùy thuộc giá trị thời hạn của thị thực, trong đó, phí cấp thị thực có giá trị một lần và thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn) là 25 USD, loại có giá trị đến 03 tháng là 50 USD, loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng là 95 USD, loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm là 135 USD, loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm là 145 USD, loại có giá trị trên 02 năm đến 05 năm là 155 USD. Do đó, khi tính toán chi phí tuân thủ TTHC, Báo cáo đánh giá tác động sử dụng mức phí trung bình là 80 USD.





� Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thì định mức tối đa cho các loại VBQPPL như sau: (i) Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều: 1.600 triệu đồng/dự án; (ii) Đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ: 60 triệu đồng/dự thảo văn bản;(iii) Đối với dự thảo Thông tư: 30 triệu đồng/dự thảo.


� Theo quy định tại Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thì mức thu phí cấp thị thực được quy định khác nhau tùy thuộc giá trị thời hạn của thị thực, trong đó, phí cấp thị thực có giá trị một lần và thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn) là 25 USD, loại có giá trị đến 03 tháng là 50 USD, loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng là 95 USD, loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm là 135 USD, loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm là 145 USD, loại có giá trị trên 02 năm đến 05 năm là 155 USD. Do đó, khi tính toán chi phí tuân thủ TTHC, Báo cáo đánh giá tác động sử dụng mức phí trung bình là 80 USD.


� Theo quy định tại Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thì mức thu phí cấp thị thực được quy định khác nhau tùy thuộc giá trị thời hạn của thị thực, trong đó, phí cấp thị thực có giá trị một lần và thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn) là 25 USD, loại có giá trị đến 03 tháng là 50 USD, loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng là 95 USD, loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm là 135 USD, loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm là 145 USD, loại có giá trị trên 02 năm đến 05 năm là 155 USD. Do đó, khi tính toán chi phí tuân thủ TTHC, Báo cáo đánh giá tác động sử dụng mức phí trung bình là 80 USD.


� Quan điểm của Đảng (Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2014 của BCHTW Đảng khóa XII) là xây dựng một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện nhằm tạo cực tăng trưởng, thử nghiệm đổi mới thể chế, hoàn thiện tổ chức, bộ máy thuộc hệ thống chính trị, chuẩn bị các điều kiện để thành lập ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và xây dựng Luật áp dụng chung cho ba đơn vị này.
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